
 

 

SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM 

TRUNG TÂM Y TẾ 

 HUYỆN TU MƠ RÔNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:      /YTTMR-TCHC-TCKT         Tu Mơ Rông, ngày      tháng 11 năm 2024 
  

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 
 

Kính gửi: Các công ty in ấn, nhà cung cấp trong và ngoài tỉnh 

 

 Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu in 

ấn biểu mẫu, sổ sách, hồ sơ bệnh án dùng cho công tác thường xuyên và chuyên 

môn năm 2024, với nội dung cụ thể như sau: 

 I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ 

 1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông. 

 2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 
Bùi Ánh Ngợi, Kế toán trưởng, Số điện thoại: 0362355557. 

Địa chỉ email: Ngoihatinh.1984@gmail.com. 

 3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon 

Tum (Địa chỉ: Thôn Mô Pả, Xã Đắk Hà, Huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum); 

 4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 07h30 phút ngày 07 tháng 11 năm 

2024 đến trước 17h ngày 16 tháng 11 năm 2024. Các báo giá nhận được sau 

thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

 Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 07 tháng 

11 năm 2024. 

 II. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ  

 1. Nội dung yêu cầu báo giá: Chi tiết tại Phụ lục kèm theo. 

 2. Nội dung báo giá: Chi tiết tại Phụ lục kèm theo. 

 Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông kính mong nhận được sự phối hợp 

của các công ty in ấn, nhà cung cấp trong và ngoài tỉnh/. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Trang thông tin điện tử Trung tâm Y tế; 

 - Lưu: VT, TCHC-TCKT.                                                                         

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đinh Thành Hải 

 

mailto:hoanhkt2010@gmail.com


 

 

   

 

    
(Mẫu) 

 Đơn vị: …………………………………………………………………. 
 Địa chỉ:  ………………………………………………………………………. 

 Số điện thoại/fax: …………………………………………………….……… 

 BẢNG BÁO GIÁ 
(Kèm theo Công văn số:       /YTTMR-TCHC-TCKT  ngày    /11/2024 của Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông, Tỉnh 

Kon Tum) 

 
Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum. 

             Căn cứ Yêu cầu báo giá số: ……./YTTMR-TCHC-TCKT ngày    /11/2024 của Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông, 

tỉnh Kon Tum về việc đề nghị cung cấp báo giá “In ấn biểu mẫu, sổ sách, hồ sơ bệnh án dùng cho công tác thường xuyên và 

chuyên môn năm 2024” được đăng tải trên Website của Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum. Công ty chúng 

tôi xin trân trọng báo giá để quý đơn vị tham khảo, như sau: 

   

TT Tên hàng hóa, sổ sách biểu mẫu  Tính năng, chất liệu, quy cách ĐVT 
Số 

lượng 
Đơn giá 
(VAT) 

Thành 

tiền 
Ghi chú 

1 Bệnh án nhi khoa 
In 1 màu trên giấy ford trắng định 

lượng: 70mg. Khổ A3 
Tờ 2.000    

2 Bệnh án nội khoa 
In 1 màu trên giấy ford trắng định 

lượng: 70mg. Khổ A3 
Tờ 2.000    

3 Bệnh án YHCT nội trú (2 tờ) 
In 1 màu trên giấy ford trắng định 

lượng: 70mg. Khổ A3 
Bộ 1.000    

4 Phiếu chức năng sống 
In 1 màu trên giấy ford trắng định 

lượng: 70mg. Khổ A4  
Tờ 3.000    

5 Sổ khám thai 

Bìa in trên giấy ford 180mg, ruột in 

trên giấy ford định lượng 70 mg 160 

trang/cuốn, đóng xém thành phẩm 

kích thước 21 x 30 cm 

Cuốn 38    

6 Phiếu công khai dịch vụ kỹ thuật 
In 1 màu trên giấy ford trắng định 

lượng: 70mg. Khổ A4  
Tờ 3.000    



 

 

  

7 Phiếu theo dõi truyền dịch 
In 1 màu trên giấy ford trắng định 

lượng: 70mg. Khổ A4  
Tờ 2.000    

8 Phiếu điều trị (YHCT) 
In 1 màu trên giấy ford trắng định 

lượng: 70mg. Khổ A4  
Tờ 1.000    

9 Phiếu phẫu thuật, thủ thuật 
In 1 màu trên giấy ford trắng định 

lượng: 70mg. Khổ A4  
Tờ 3.000    

10 Phiếu khám bệnh vào viện 
In 1 màu trên giấy ford trắng định 

lượng: 70mg. Khổ A4  
Tờ 3.000    

11 Tờ điều trị 
In 1 màu trên giấy ford trắng định 

lượng: 70mg. Khổ A4  
Tờ 10.000    

12 Phiếu chăm sóc 
In 1 màu trên giấy ford trắng định 

lượng: 70mg. Khổ A4  
Tờ 10.000    

13 
Phiếu khảo sát người bệnh ngoại 

trú 

In 1 màu trên giấy ford trắng định 

lượng: 70mg. Khổ A4 
Tờ 3.000    

14 Phiếu thực hiện kỹ thuật PHCN 
In 1 màu trên giấy ford trắng định 

lượng: 70mg. Khổ A4  
Tờ 500    

15 Phiếu khám và chỉ định PHCN 
In 1 màu trên giấy ford trắng định 

lượng: 70mg. Khổ A4 
Tờ 500    

16 
Phiếu lượng giá hoạt động chức 

năng và sự tham gia 

In 1 màu trên giấy ford trắng định 

lượng: 70mg. Khổ A4 
Tờ 500    

17 Sổ xét nghiệm 

Bìa in trên giấy ford 180mg, ruột in 

trên giấy ford định lượng 70 mg 160 

trang/cuốn, đóng xém thành phẩm 

kích thước 21 x 30 cm 

Cuốn 30    

18 Sổ lệnh điều xe 

Bìa in trên giấy ford 180mg, ruột in 

trên giấy ford định lượng 70 mg 160 

trang/cuốn, đóng xém thành phẩm 

kích thước 21 x 30 cm 

Cuốn 20    

19 Sổ vào - ra -chuyển viện 

 

Bìa in trên giấy ford 180mg, ruột in 

trên giấy ford định lượng 70 mg 160 

trang/cuốn, đóng xém thành phẩm 

kích thước 30 x 42 cm 

Cuốn 20    



 

 

  

20 Sổ mời hội chẩn 

 

Bìa in trên giấy ford 180mg, ruột in 

trên giấy ford định lượng 70 mg 160 

trang/cuốn, đóng xém thành phẩm 

kích thước 15 x 21 cm 

Cuốn 30    

21 Sổ giao ban 

Bìa in trên giấy ford 180mg, ruột in 

trên giấy ford định lượng 70 mg 160 

trang/cuốn, đóng xém thành phẩm 

kích thước 21 x 30 cm 

Cuốn 70    

22 Sổ chẩn đoán hình ảnh 

Bìa in trên giấy ford 180mg, ruột in 

trên giấy ford định lượng 70 mg 160 

trang/cuốn, đóng xém thành phẩm 

kích thước 21 x 30 cm 

Cuốn 10    

23 Sổ giao nhận chất thải nguy hại 

Bìa in trên giấy ford 180mg, ruột in 

trên giấy ford định lượng 70 mg 160 

trang/cuốn, đóng xém thành phẩm 

kích thước 21 x 30 cm 

Cuốn 20    

24 Bìa hồ sơ + gáy bệnh án  

Bìa in trên giấy Doplex định lượng 

250 mg, gáy in trên giấy ford 70mg, 

bấm thành gáy kích thước 31 x 44 

cm 

Cái 4.000    

25 Bì đựng phim x - quang 25 x 30 

In màu xanh trên giấy ford trắng 

định lượng 70mg cắt bế dán thành 

phẩm kích thước: 25 x 30 cm 

Cái 1000    

26 Bì đựng phim x - quang 30 x 40 

In màu xanh trên giấy ford trắng 

định lượng 70mg cắt bế dán thành 

phẩm kích thước: 30 x 40 cm 

Cái 1000    

27 Sổ tiêm chủng cá nhân 

Bìa in màu trên giấy Couche 250mg, 

ruột in màu trên giấy ford định lượng 

180 mg 20 trang/cuốn, đóng xém 

thành phẩm kích thước 10 x 13 cm 

Cuốn 1.000    

28 
Sổ quản lý văc xin bơm kim tiêm 

tuyến xã, phường 

Bìa in trên giấy ford 180mg, ruột in 

trên giấy ford định lượng 70 mg 160 
Cuốn 40    



 

 

  

trang/cuốn, đóng xém thành phẩm 

kích thước 21 x 30 cm 

29 
Sổ quản lý văc xin bơm kim tiêm 

tuyến tỉnh, huyện 

Bìa in trên giấy ford 180mg, ruột in 

trên giấy ford định lượng 70 mg 160 

trang/cuốn, đóng xém thành phẩm 

kích thước 21 x 30 cm 

Cuốn 5    

30 Sổ truyền thông GDSK 

Bìa in trên giấy ford 180mg, ruột in 

trên giấy ford định lượng 70 mg 160 

trang/cuốn, đóng xém thành phẩm 

kích thước 21 x 30 cm 

Cuốn 30    

31 Sổ tiêm thuốc tránh thai 

Bìa in trên giấy ford 180mg, ruột in 

trên giấy ford định lượng 70 mg 160 

trang/cuốn, đóng xém thành phẩm 

kích thước 30 x 42 cm 

Cuốn 30    

32 Sổ biên bản hội chẩn 

Bìa in trên giấy ford 180mg, ruột in 

trên giấy ford định lượng 70 mg 160 

trang/cuốn, đóng xém thành phẩm 

kích thước 21 x 30 cm 

Cuốn 20    

33 Sổ thủ thuật 

Bìa in trên giấy ford 180mg, ruột in 

trên giấy ford định lượng 70 mg 160 

trang/cuốn, đóng xém thành phẩm 

kích thước 21 x 30 cm 

Cuốn 30    

34 Sổ xét nghiệm sốt rét 

Bìa in trên giấy ford 180mg, ruột in 

trên giấy ford định lượng 70 mg 160 

trang/cuốn, đóng xém thành phẩm 

kích thước 21 x 30 cm 

Cuốn 20    

35 Sổ đẻ 

Bìa in trên giấy ford 180mg, ruột in 

trên giấy ford định lượng 70 mg 160 

trang/cuốn, đóng xém thành phẩm 

kích thước 21 x 30 cm 

Cuốn 20    

36 Bì thư nhỏ 

Chất liệu in màu trên giấy ford trắng 

cắt bế dán thành phẩm KT: 12 x 2 

cm 

12 x 

22 
1.000    



 

 

  

37 Bì thư lớn 
Chất liệu in màu trên giấy ford trắng 

cắt bế dán thành phẩm 

18 x 

24 
500    

38 Sổ khám Phụ khoa 

Bìa in trên giấy ford 180mg, ruột in 

trên giấy ford định lượng 70 mg 160 

trang/cuốn, đóng xém thành phẩm 

kích thước 21 x 30 cm 

Cuốn 30    

39 Sổ bàn giao người bệnh vào khoa 

Bìa in trên giấy ford 180mg, ruột in 

trên giấy ford định lượng 70 mg 160 

trang/cuốn, đóng xém thành phẩm 

kích thước 15 x 21 cm 

Cuốn 20    

40 
Sổ bàn giao người bệnh chuyển 

viện 

Bìa in trên giấy ford 180mg, ruột in 

trên giấy ford định lượng 70 mg 160 

trang/cuốn, đóng xém thành phẩm 

kích thước 15 x 21 cm 

Cuốn 20    

41 Sổ tiêm chủng trẻ em  

Bìa in trên giấy ford 180mg, ruột in 

trên giấy ford định lượng 70 mg 160 

trang/cuốn, đóng xém thành phẩm 

kích thước 21 x 30 cm 

Cuốn 45    

  Tổng cộng 41 loại      

 Số tiền bằng chữ: ………………………………………………. 

 

Ghi chú: 

 

 

       

 

  - Giá trên đã bao gồm các loại thuế và chi phí vận chuyển. 

      

 

  - Hiệu lực của báo giá: 90 ngày./. 

      

   

 

  

……, ngày… tháng…. năm ….. 

   

 

  
ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ CUNG CẤP GIÁ  

   

 

  

(Ký, họ tên và đóng dấu) 
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